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Ngày  
(Date) 

Chương Trình Lớp Mẫu 
Giáo Đề Tài  (Topics) 

09/06/2008 Khai giảng  Phần giới thiệu, các em làm quen với nhau 

09/13/2008 Ôn bài, bảng chữ cái và các 
dấu 

Học phát âm các dấu, tìm hiểu về Tết Trung 
Thu 

09/20/2008 Học mẫu tự: a Tập thêm dấu vào: a, màu hồng và xanh lá 
cây 

09/27/2008 Học mẫu tự: ă, số 1, 2  Tô màu, số 1,2, các ngày trong tuần 
10/04/2008 Học mẫu tự: â, số 3,4 Hát"Cả nhà thương nhau" 
10/11/2008 Học mẫu tự: b,  số 5, 6 Ôn bài: a, ă, â, b 
10/18/2008 Kiểm tra,  quiz#1 Làm thủ công (Halloween Craft) 
10/25/2008 Ôn bài, Halloween Party  
11/01/2008 Học mẫu tự: c, số 7, 8 Phân biệt đồ vật xung quanh với màu sắc 
11/08/2008 Học mẫu tự: d,  đ, số 9, 10 Tô màu, màu vàng và đỏ 
11/15/2008 Học mẫu tự:e, ê,  số 11, 12 Làm thủ công (Thanksgiving) 
11/22/2008 Học mẫu tự: g, h, số 13, 14 Tô màu, màu xanh lam và tím 
11/29/2008 Thanksgiving, nghỉ học  
12/06/2008 Ôn bài thi học kỳ I  
12/13/2008 Thi học kỳ I Thủ công, hát, chuẩn bị cho Tết 
12/20/2008 Nghỉ học Winter Break  
12/27/2008 Nghỉ học Winter Break  
01/03/2009 Nghỉ học Winter Break  
01/10/2009 Học mẫu tự: I, k, số 15, 16 Tô màu, màu trắng và đen 
01/17/2009 Học mẫu tự: L, số 17, 18 Gia đình, family tree 
01/24/2009 Phong tục ngày Tết  
01/31/2009 Tết Nguyên Đán, nghỉ học  
02/07/2009 Học mẫu tự: m, n, số 19, 20 Tô màu, màu cam và nâu 

02/14/2009 Học mẫu tự: o, ô, ơ, số 21, 
22  

02/21/2009 Học mẫu tự: p, số 23, 24 Ôn bài và số 
02/28/2009 Ôn bài từ L, P, số 15-24  
03/07/2009 Kiểm tra,  quiz#2 Tô màu 
03/14/2009 Học mẫu tự: q, r, số 25, 26  
03/21/2009 Spring Break, Nghỉ Học  
03/28/2009 Spring Break, Nghỉ Học  
04/04/2009 Học mẫu tự: s, t, số 27, 28 Hát" Em Yêu Ai" chuẩn bị cho lễ bế giảng 
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04/11/2009 Học mẫu tự: u, ư, số 29, 30  
04/18/2009 Học mẫu tự: v, x, y  
04/25/2009 Ôn bài Tập hát 
05/02/2009 Ôn bài  
05/09/2009 Ôn bài Tập hát "Em Yêu Ai" 
05/16/2009 Thi học kỳ II  
05/23/2009 Lễ bế giảng  

 
* Nghỉ Học   -   School Closed 
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